
TỔNG CÔNG TY BĐATHHH MIỀN BẮC

Tất cả các khu vực - Ngày :03-01-2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 176 18.32700:30 JT GLORY Phan Minh Cảnh TS3P/S1 NHSingapore

 204 30.51902:00 WAN HAI 353 Phạm Đình ThiP/S TS42 NHSingapore

 175 18.25703:00 MAERSK 
VICTORIA

Phạm Đình Thi TS4P/S3 NHSingapore

 176 18.32706:00 JT GLORY Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S TS34 H1Singapore

 78 1.68306:30 VIỆT GAS Lê Phạm Quang 
Huy

Đặng Xuân 
Quỳnh

 Thọ 
Quang

P/S5 H3VIET NAM

 145 9.54807:00 JVK STAR Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 TS3P/S6 H1PANAMA

 175 18.25708:30 MAERSK 
VICTORIA

Huỳnh Tấn ThiệnP/S TS47 NHSingapore

 172 18.65809:30 EVER CONCISE Huỳnh Tấn Thiện TS4P/S8 NHPANAMA

 108 4.76010:00 NHA BE 10 Nguyễn Hồng Minh Lê Văn ThịnhP/S Phao Mỹ 
Khê

9 NHVIET NAM

 80 1.59910:30 HẢI HÀ 88 Lê Trần Khánh HiệpP/S Petec 
Liên 
Chiểu

10 H3VIET NAM

 112 5.18411:00 LONG PHÚ 10 Nguyễn Hồng Minh Lê Văn Thịnh Phao Mỹ 
Khê

P/S11 NHVIET NAM

 145 9.54812:00 JVK STAR Đặng văn DiệnP/S TS312 NHPANAMA

 130 7.54513:00 AN SHUN Đặng văn Diện TS3P/S13 NHBELIZE

 78 1.68313:30 VIỆT GAS Lê Phạm Quang 
Huy

Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Thọ 
Quang

14 H3VIET NAM

 130 7.54517:00 AN SHUN Trần CơP/S TS315 NHBELIZE

 172 18.65817:00 EVER CONCISE Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S TS416 H1PANAMA

 148 9.95718:00 VIMC DIAMOND Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 TS4P/S17 H1PANAMA

 115 6.25118:00 MORNING 
VINAFCO

Trần Cơ TS3P/S18 NHVIET NAM

 180 32.95719:00 GREEN PEGASUS Đỗ Văn LợiP/S TS1A19 NHPANAMA

 90 2.99820:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Văn Thịnh Đặng Xuân 
Quỳnh

 TS1BP/S20 H3VIET NAM

 115 6.25122:00 MORNING 
VINAFCO

Phan Minh CảnhP/S TS321 NHVIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 91 2.99805:30 TRUONG HAI 
STAR 2

Lê Văn Hòa Tam HiệpP/S22 H3VIET NAM

 96 2.99809:30 GAS COURAGE Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp23 H1SRILANKA

 91 2.99811:30 TRUONG HAI 
STAR 2

Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp24 H1VIET NAM

 130 9.75512:30 FORTUNE Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S25 H1VIET NAM

 145 9.14820:30 DE QIN 37 Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S26 H1BELIZE

Khu Vực Quảng 
Ngãi



 80 1.59901:00 HAI NAM 66 Bùi Hữu HiếuP/S J327 H3VIET NAM

 88 1.74202:00 VIET HUNG 09 Bùi Hữu Hiếu J3P/S28 H3VIET NAM

 96 2.30103:00 MIPECORP-55 Bùi Hữu HiếuP/S J429 H3VIET NAM

 89 1.83004:00 TRONG TRUNG 
89

Bùi Hữu Hiếu J4P/S30 H3VIET NAM

 112 5.44809:00 LONG PHU 11 Nguyễn Như HánP/S J231 H1VIET NAM

 88 1.74210:00 VIET HUNG 09 Lê Văn HòaP/S J332 H3VIET NAM

 80 1.86311:00 PHÚ ĐẠT 15 Lê Văn Hòa J3P/S33 H3VIET NAM

 92 2.98913:00 LONG TAN 19 Bùi Hữu HiếuP/S Hòa Phát 
7

34 H3VIET NAM

 186 26.25014:00 ONE VICTORY Nguyễn Như Hán Khu neo 
Dung 
Quat

 Hòa Phát 
10

35 H1PANAMA

 295 94.71015:00 MSXT CAPELLA Phạm Tấn Dũng Nguyễn Như 
Hán

 Hòa Phát 
10

P/S36 NHPANAMA

 89 1.83017:00 TRONG TRUNG 
89

Nguyễn Như HánP/S J437 H1VIET NAM

 90 2.10017:00 HẢI LONG 27 Lê Văn Hòa Hào 
Hưng 4

P/S38 H3VIET NAM

 97 4.12018:00 PTS HAI PHONG 
03

Nguyễn Như Hán J4P/S39 H1VIET NAM

Đại diện tổ chức hoa tiêu

Đà Nẵng, Ngày 3 tháng 1 năm  2024


